Chương 4: Hệ tuần tự
4-1 Thiết kế mạch đếm nối tiếp mod 16 đếm lên dùng T-FF (xung clock cạnh lên, ngõ Pr và ngõ Cl tích cực mức thấp).

4-2 Thiết kế mạch đếm nối tiếp mod 16 đếm xuống dùng T-FF (xung clock cạnh lên, ngõ Pr và ngõ Cl tích cực mức thấp).

4-3 Dựa trên kết quả bài 4-1, thiết kế mạch đếm nối tiếp mod 10 đếm lên

0(1(2(…(9(0(…

4-4 Dựa trên kết quả bài 4-2, thiết kế mạch đếm nối tiếp mod 10 đếm xuống

15(14(13(…(6(15(…

4-5 Dựa trên kết quả bài 4-2, thiết kế mạch đếm nối tiếp mod 10 đếm xuống

9(8(7(…(0(9(…

4-6 Nếu sử dụng JK-FF hoặc D-FF thay cho T-FF trong các bài 4-1 và 4-2 thì thay đổi thế nào?

4-7 Thiết kế mạch đếm nối tiếp có nội dung thay đổi theo quy luật của mã 2421, sử dụng JK-FF (xung clock cạnh xuống, ngõ Pr và ngõ Cl tích cực mức cao)

4-8 Thiết kế mạch đếm nối tiếp lên/xuống 4 bit dùng T-FF (xung clock cạnh xuống) với biến điều khiển 
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=1 thì mạch đếm lên, khi 
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=0 thì mạch đếm xuống.

4-9 Thiết kế mạch đếm song song dùng JK-FF (xung clock cạnh xuống) có dãy đếm như sau

000(010(011(100(110(111(000(…

4-10 Làm lại bài 4-9 với yêu cầu các trạng thái không sử dụng trong dãy đếm được đưa về trạng thái 111 ở xung clock kế tiếp.

4-11 Làm lại bài 4-9 dùng D-FF.

4-12 Làm lại bài 4-9 dùng T-FF.

4-13 Làm lại bài 4-9 dùng SR-FF.

4-14 Thiết kế mạch đếm song song mod 10 có nội dung thay đổi theo quy luật của mã 2421 dùng T-FF.

4-15 Cho mạch đếm sau
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Hãy vẽ dạng sóng A, B, C theo CK và cho biết dung lượng đếm của mạch

4-16 Cho mạch đếm sau
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a. Viết hàm kích thích (biểu thức các ngõ vào) cho mỗi FF.

b. Vẽ graph (giản đồ) trạng thái của bộ đếm.

c. Cho biết hệ số đếm của bộ đếm.

d. Bộ đếm có tự kích được không? Giải thích?

4-17 Cho mạch đếm sau
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a. Viết hàm kích thích (biểu thức các ngõ vào) cho mỗi FF.

b. Lập bảng trạng thái chuyển đổi của mạch.

c. Vẽ graph (giản đồ) trạng thái của bộ đếm.

d. Bộ đếm có tự kích được không? Giải thích?

4-18 Cho mạch đếm sau

[image: image7.emf]CK


A


B


T


Q


Q


CK


T


Q


Q


CK




CK

A B

T Q

Q

CK

T Q

Q

CK


e. Viết hàm kích thích (biểu thức các ngõ vào) cho mỗi FF.

f. Lập bảng trạng thái chuyển đổi của mạch.

g. Vẽ graph (giản đồ) trạng thái của bộ đếm và cho biết hệ số đếm.

h. Vẽ giản đồ tín hiệu ra, giả sử trạng thái đầu là AB=11.

i. Mạch có cần định trạng thái đầu hay không? Giải thích?

j. Nếu cần xây dựng bộ đếm có mod 12 thì cần ghép nối tiếp thêm bao nhiêu FF? Có bao nhiêu cách ghép và vẽ mạch kết nối mỗi cách ghép.

4-19 Cho mạch đếm sau
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k. Viết hàm kích thích (biểu thức các ngõ vào) cho mỗi FF.

l. Lập bảng trạng thái chuyển đổi của mạch.

m. Vẽ graph (giản đồ) trạng thái của bộ đếm và cho biết hệ số đếm.

n. Bộ đếm có tự kích được không? Giải thích?

o. Vẽ giản đồ xung ở ngõ ra các FF theo xung CK, biết trạng thái đầu là ABC=011

4-20 Sử dụng một vi mạch 7490 để thực hiện mạch đếm mod 10.

4-21 Sử dụng một vi mạch 7492 để thực hiện mạch đếm mod 12.

4-22 Sử dụng một vi mạch 7493 để thực hiện mạch đếm mod 16.

4-23 Sử dụng một vi mạch 7490 để thực hiện mạch đếm mod 6.

4-24 Sử dụng hai vi mạch 7490 để thực hiện mạch đếm mod 60.
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